
STT Họ và tên Địa chỉ

1 TRƯƠNG MỄ 204 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

2 LÊ THANH PHƯƠNG 418/25 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 1, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 223 HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

4 NGÔ THANH ĐÀI 204 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

5  DAT MICHAEL TAN TRUONG 10 MAI CHÍ THỌ, AN LỢI ĐÔNG, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

6 CÔNG TY CỔ PHẦN DẤU ẤN VIỆT NAM 18 BẾN NGHÉ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

7 CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP GIA PHÚ SỐ 202 PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH.

8 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN ĐÔNG 51-53A AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

9 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐĂNG CƠ. SỐ 202 PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH.

10
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIỂU 

THỦ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
161 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

11 CÔNG TY TNHH THE RECIPE 8 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH.

12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KỶ NGUYÊN 192 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

13 CÔNG TY TNHH VINAMETRIC 59-73 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

14 CÔNG TY CỔ PHẦN THE SIGNATURE 99 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

15 CÔNG TY CỔ PHẦN EUARASIA CONCEP  08 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

16
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIME SQUARE VIỆT 

NAM
22-36 NGUYỄN HUỆ VÀ 57-69F ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH.

17 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HORIZON  19-25 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

18 BÀ CHU DUYỆT HẰNG. 127 PASTEUR, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

19 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN 117-123 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

20
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VẠN THỊNH 

PHÁT
193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

21 CÔNG TY CỔ PHẦN EURASIA CONCEPT 8 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

22 CÔNG TY CỔ PHẦN THE SIGNATURE 99 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM.

23
CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN QUỐC TẾ THIÊN 

PHÚC
67 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

24 CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA WORD 18 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 09, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

25
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG 

SẢN WINDSOR
8 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

26 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC KỶ NGUYÊN  192 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

27 CÔNG TY TNHH THE RECIPE 8 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP HỒ CHÍ MINH

28
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIỂU 

THỦ CÔNG NGHIỆP
161 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

29 CÔNG TY CỔ PHẦN DẤU ẤN VIỆT NAM 08 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

30 TRƯƠNG LẬP HƯNG 83 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

31  VŨ THỊ HỒNG HẠNH 83 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

32
NGUYỄN PHÚC ANH (CON TRAI NGUYỄN NGỌC 

DƯƠNG)

W1 33.01 TÒA NHÀ SUNRISE CITY CENTRAL TOWER (BLOCK) W1, SỐ 25 NGUYỄN HỮU THỌ, 

PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

33  LƯU THỊ QUỲNH HOA (VỢ NGUYỄN NGỌC DƯƠNG)
W1 33.01 TÒA NHÀ SUNRISE CITY CENTRAL TOWER (BLOCK) W1, SỐ 25 NGUYỄN HỮU THỌ, 

PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

34
NGUYỄN NGỌC ANH (CON GÁI NGUYỄN NGỌC 

DƯƠNG)

W1 33.01 TÒA NHÀ SUNRISE CITY CENTRAL TOWER (BLOCK) W1, SỐ 25 NGUYỄN HỮU THỌ, 

PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

35 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẠN THỊNH PHÁT 193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

36 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SÀI GÒN PENINSULA 64 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

37 CÔNG TY CỔ PHẦN NATURAL LAND
SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

38 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUANG THUẬN : SỐ 2 NGUYỄN THỊ DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

39
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SETRA)
SỐ 05 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH,PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

40
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

SUNNY WORLD
93-203 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

41 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN THÀNH LONG AN ẤP 4, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

42 CÔNG TY TNHH SÀI GÒN GLORY  SỐ 01 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

43 CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE HORIZON 08 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

44 CÔNG TY CỔ PHẦN MINERVA 37 NGUYỄN THỊ DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN



45 CÔNG TY CỔ PHẦN MINERVA HERITAGE 37 NGUYỄN THỊ DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

46 CHU DUYỆT PHẤN 127 PASTEUR, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

47
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁNG TÂN VIỆT 

(TVSI)

TẦNG 17, TOÀ THÁP VCCI TOWER, SỐ 9 ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN 

ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

48  PHAN THỊ THANH LAN
370 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG TAM BÌNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH.

49 HỒ VĨNH NÍ 13/1A TÂN HÒA ĐÔNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

50  LÂM THỊ THANH TÂM
NHÀ 48 ĐƯỜNG 3C KHU DÂN CƯ INTRESCO, XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH,

51 VƯƠNG QUANG HUY
CĂN HỘ 1910 CHUNG CƯ RICHSTAR 2, 239 HÒA BÌNH, PHƯỜNG HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

52 BÙI THỊ THANH HIỀN
TẦNG 17, TOÀ THÁP VCCI TOWER, SỐ 9 ĐÀO DUY ANH, PHƯỜNG PHƯƠNG MAI, QUẬN 

ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

53  LÂM THỊ HÒA 83 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

54 CÔNG TY CỔ PHẦN TWIN-PEAKS SỐ 29 LIỄU GIAI, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

55
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH VIETCOMBANK-

BONDAY- BẾN THÀNH
SỐ 5 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

56
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỐ 5 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

57 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP THÀNH 1 SỐ 360 KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

58 CÔNG TY CỔ PHẦN DAEHA 360 ĐƯỜNG KIM MÃ, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

59 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN 117-123 ĐỒNG KHỞI, PHÒNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

60 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM FWD VIỆT NAM
PHÒNG 1101, TẦNG 11 TÒA NHÀ CAPITAL TOWER, 109 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CỬA 

NAM, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

61
ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG (ĐANG CHẤP HÀNH 

ÁN)
26 ĐẶNG DUNG, PHƯỜNG QUÁN THÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

62 ÔNG NGUYỄN PHI LONG (ĐANG CHẤP HÀNH ÁN) 19 PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

63
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
SỐ 4 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

64 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG DƯỢC 5  558 ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 8, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

65 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y TẾ KHANG AN 3 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

66
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NGỌC 

VIỄN ĐÔNG

277- 279 LÝ TỰ TRỌNG, PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT 

NAM

67 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG BẾN NGHÉ SỐ 22 HỒ HUẤN NGHIỆP, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

68 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THỦY
 TẦNG 8, TÒA NHÀ 14 LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI, VIỆT NAM

69  NGUYỄN THỊ TRÀ MY 1590/2A PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

70  VÕ MINH SANG 64/41 NGUYỄN KHOÁI, PHƯỜNG 2, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

71
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HÒA THUẬN PHÁT.
193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

72 CÔNG TY CỔ PHẦN MINERVA HERITAGE 37 NGUYỄN THỊ DIỆU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP.HỒ CHÍ MINH

73 CÔNG TY CỔ PHẦN LUMIFORM 19-25 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH.

74 CÔNG TY CỔ PHẦN EMERALD 193-203 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH.

75 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TRỢ THUẬN TRIỀU 19 PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG PHAN CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

76 NGUYỄN TIẾN THÀNH (ĐÃ CHẾT)

77 TỐNG THỊ THANH HOÀNG (VỢ THÀNH)
28 ĐƯỜNG SỐ 17, KHU VINA NAM PHÚ, ẤP 4, XÃ PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

78 NGUYỄN HÀ VY (CON THÀNH)
28 ĐƯỜNG SỐ 17, KHU VINA NAM PHÚ, ẤP 4, XÃ PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

79 NGUYỄN HÀ LINH (CON THÀNH)
28 ĐƯỜNG SỐ 17, KHU VINA NAM PHÚ, ẤP 4, XÃ PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

80 NGUYỄN QUANG MINH (CON THÀNH)
28 ĐƯỜNG SỐ 17, KHU VINA NAM PHÚ, ẤP 4, XÃ PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

81 NGUYỄN LƯƠNG TRÀO (BỐ THÀNH) 327A ÂU CƠ, PHƯỜNG NHẬT TÂN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

82  LÊ THỊ HƯƠNG (MẸ THÀNH) 327A ÂU CƠ, PHƯỜNG NHẬT TÂN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

83 NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG ĐÃ CHẾT.

84 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG (BỐ HỒNG)
B1212 CHUNG CƯ HIM LAM PHÚ AN, PHƯỚC LONG A, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

85 TRẦN THỊ HẢI (MẸ HỒNG) ĐỊNH CƯ Ở MỸ.

86
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOME LAND VIỆT 

NAM.

LÔ CN1, KHU CÔNG NGHIỆP NỘI BÀI, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI.

87  ĐOÀN QUẾ THANH
V4-9.04 CHUNG CƯ SUNRISE CITY, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH.

88  LÂM ĐỨC 170/39 MẠC VÂN, PHƯỜNG 12, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

89 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEAK VIEW 129 PASTEUR, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

90 CÔNG TY NOVA 79
TẦNG 2, TÒA NHÀ 32- LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG PHƯỚC NINH, QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG

91 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU NHA TRANG THÔN PHƯỚC HẠ, XÃ PHƯỚC ĐỒNG, THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA



92 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN (SCB) 19-21-23-25 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

93 CÔNG TY CP SUNSHINE MARINA NHA TRANG CÔNG TY CP SUNSHINE MARINA NHA TRANG

94 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN WONDERLAND
TẦNG 9, TOÀ NHÀ SUNSHINE CENTER, 16 PHẠM HÙNG, PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2, QUẬN NAM 

TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

95 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE SÀI GÒN
KHU TM SỐ S1.A2.02.03, TẦNG 02, THÁP S1, SỐ 23 PHÚ THUẬN, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

96
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT 

ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÁT LỘC

SỐ 9C, NGÁCH 39, NGÕ 27, ĐƯỜNG VÕ CHÍ CÔNG, PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

97 NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 201-203 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

98  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH HẢI PHÚ ĐƯỜNG 1/5, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG PHÚ HÀI, TP.PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

99 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÂN THUẬN NAM
TẦNG 9, TÒA NHÀ VIETCOMREAL, SỐ 68 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, 

TP.HỒ CHÍ MINH

100  CÔNG TY CP TRẦN LÊ GIA TRANG 15 QUỐC LỘ 1A, THÔN CÁT LỢI, XÃ VĨNH LƯƠNG, TP.NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA

101 TRẦN QUỐC VANG
13.11 CHUNG CƯ 7A THOẠI NGỌC HẦU, PHƯỜNG HÒA THẠNH, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

102 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM SỐ 5 CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

103 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MATERISE
9  ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

104  NGÔ VĂN KHÁNH 445/26B NƠ TRANG LONG, PHƯỜNG 13, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

105 NGÔ THANH PHƯƠNG 77-79 NGUYỄN DUY PHƯƠNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

106 HỒ QUỐC MINH 22 ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

107 NGUYỄN THIỆN PHƯỚC
52 NGUYỄN TRÃI, KHÓM 2, PHƯỜNG MỸ LONG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN 

GIANG.

108 VĂN XUÂN THẢO 63/2 PHÓ ĐỨC CHÍNH, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

109  ĐƯỜNG GIA HUY 71/12 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 11, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

110  HUỲNH VĂN BA 49 NHẬT TẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

111  HUỲNH VĂN MÙI C17/22 ẤP 4B, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

112 MA VĂN CHẠY C18/30 ẤP 3, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

113  HUỲNH VĂN TRỌNG AẤP 6, XÃ PHƯỚC BÌNH, HUYỆN LONG BÌNH, TỈNH ĐỒNG NAI. 

114 LÂM THỊ KHÁ 243/31/7 TÔN ĐẢN, PHƯỜNG 15, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

115 TRẦN THỊ MAI TRINH 87 ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG 10, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

116 DƯƠNG HOÀNG KIẾM B15/10 TỔ 146 ẤP 3A, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

117 DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH B15/8 TỔ 146 ẤP 3A, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

118 HỒ THỊ SƯƠNG B17/29 XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

119 ĐỖ TRỌNG AN 135 KHÓM 6, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 7, THỊ XÃ TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH

120  MAI TIẾN DŨNG KHU 1 THỊ TRẤN ĐỨC HÒA, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

121  NGUYỄN VĂN BA 66/8 BÔNG SAO, PHƯỜNG 5, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

122 LÝ HỒNG MIÊN 164/20/3C ĐẶNG NGUYÊN CẨN, PHƯỜNG 13, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

123  CHÂU TÀI 28 ƯU LONG, PHƯỜNG 11, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

124  ĐẶNG THANH NHÃ 36/691 KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 1, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG.

125 HUỲNH THỊ TƯỜNG AN
53C PHẦN 3 CƯ XÁ CỬU LONG,  NGÔ TẤT TỐ, PHƯỜNG 22, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

126  HUỲNH PHÚC 322/21/39ST MINH PHỤNG, PHƯỜNG 2, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

127 CÔNG TY TNHH ANH VŨ KHU PHỐ 5, PHƯỜNG PHÚ HẢI, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN.

128 NGÔ CHÍ TOÀN 71 NGUYỄN CHẾ NGHĨA, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

129  NGUYỄN VĂN THANH VÀ ĐOÀN THỊ DƯ 102 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

130 LÊ THỊ THẢO TRINH 75/21A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 04, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

131 BÙI XUÂN THÔNG VÀ NGUYỄN THỊ XÔ 102 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

132 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH KHU PHỐ AN TÂY, TÂN BÌNH, HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM

133
LẠI CHÂU HOÀNH SƠN VÀ BÀ NGUYỄN THỊ THU 

THỦY
104 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

134 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN
120/18 LÊ VĂN QƯỚI, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A, QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH.

135 PHAN THỊ TÂM 98/301 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

136 ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG 901 BA BÌNH, PHƯỜNG 10, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

137  LÂM MINH VÂN VÀ LÂM THANH BÌNH 13-15 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG MỸ LONG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG. 

138 LÂM THỊ THANH TÂM
I08.08 CHUNG CƯ SUNRISE, ẤP 5, XÃ PHƯỚC KIỂN, HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH.

139 NGUYỄN VĂN LIÊM 42 XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.



140 VŨ QUANG HỘI 08 ĐỖ ĐỨC DỤC,  PHƯỜNG MỄ TRÌ, QUẬN MỸ ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

141 NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG
CHUNG CƯ HARMONA 21 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14,QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

142  NGUYỄN TRỌNG TRÍ
CHUNG CƯ HARMONA 21 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, PHƯỜNG 14,QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH.

143 TRƯƠNG NGUYỄN ANH TUẤN
25.11 TÒA SAV3 CHUNG CƯ SUN AVENNUE ĐƯỜNG MAI CHÍ THỌ, PHƯỜNG AN PHÚ, THÀNH 

PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

144 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ THIÊM 852 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, PHƯỜNG 28, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

145 CÔNG TY TNHH UNION SQUARE 171 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP.HỒ CHÍ MINH

146 CÔNG TY VINALAND VIỆT NAM
TẦNG 8, TÒA NHÀ AC, SỐ 3 NGÕ 78 PHỐ DUY TÂN, PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU, QUẬN CẦU 

GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

147  CÔNG TY HONG KONG LAND SỐ 06 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

148 CÔNG TY CP LAVIFOOD
LÔ D1A, ĐUỜNG DỌC 2, KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ AN THẠNH, XÃ AN THẠNH, HUYỆN BẾN 

LỨC, TỈNH LONG AN

149 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  108 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

150 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÂN THÀNH LONG AN ẤP 4, XÃ TÂN LẬP, HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

151 BÀ VÕ THỊ KIM KHOA ẤP LONG PHƯỚC, XÃ LONG KHÁNH A, HUYỆN HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP.

152 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SINH THÁI VINA YẾN KHU F, KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT PHÁT, XÃ TÂN LONG, HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

153 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BITEXCO
 TẦNG 48 TÒA NHÀ BITEXCO FINANCIAL TOWER, SỐ 2 HẢI TRIỀU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, 

QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

154 CÔNG TY TNHH SAIGON GLORY SỐ 01 PHẠM NGŨ LÃO, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

155
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VP 

BANK)
89 LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

156 NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 22 NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

157  PHẠM NGUYỄN BẢO TRUNG 383/3/69 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 10, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

158 BÀ DIÊM THỊ THÙY
E12.11 CHUNG CƯ LUCKY DRAGON - 359 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, THÀNH 

PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

159 ÔNG PHẠM THANH DUẨN
A15.4 CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 70 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH.

160 CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN HELIOS 19 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

161 TRẦN TRƯƠNG ĐỨC MINH 144/11 VĨNH VIỂN, PHƯỜNG 9, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

162 LÊ TRẦN ANH THẢO 125/48/8 LÊ ĐỨC THỌ, PHƯỜNG 16, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

163 PHAN THỊ PHƯỚC SỐ 6 PHAN VĂN CHƯƠNG, PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

164 NGUYỄN VĂN THÁI TỔ 1, PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI.

165 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CAPELLA.
136-138 LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH.

166 LƯU THỊ NGỌC THỦY 934/6 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 13, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

167 NHAN NHỰT PHƯƠNG 53/2 HỒ HẢO HỚN, PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

168 TRẦN DUY BÌNH
PHÒNG 0402 THÁP T3, CHUNG CƯ VITA SỐ 628C, XA LỘ HÀ NỘI, PHƯỜNG AN PHÚ THÀNH 

PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

169 TRẦN TUẤN ANH
CĂN HỘ 04.13 THÁP VĂN PHÒNG CHUNG CƯ EVERICH INFINITY 240 AN DƯƠNG VƯƠNG, 

PHƯỜNG 4, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

170 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG E09.3 CHUNG CƯ AN PHÚ HẬU GIANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

171 TRƯƠNG MỘNG NHUNG 554/15/22 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

172 NGUYỄN THỤY NGỌC QUỲNH 30T LÊ QUANG SUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

173 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 24 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG TÂN KIỂNG, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

174  NGUYỄN VĂN VĨNH 2/142/31 THIÊN PHƯỚC, PHƯỜNG 9, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MIN

175 LIÊU THỊ LIÊN TỔ 8, KP.8, THỊ TRẤN CỦ CHI, HUYỆN CHỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

176 TRƯƠNG THỊ LỆ CHÂU
SỐ 8 ĐƯỜNG 5C, KDC TRUNG SƠN, ẤP 4B, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

177 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN  266 - 268 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

178
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN VIỆT NAM.
SỐ 2 LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG, QUẬN BA ĐÌNH, TP. HÀ NỘI

179 NGUYỄN TẤN TÀI ẤP 2, LONG SƠN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN

180 NGUYỄN VĂN TÂN  77 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1 

181 ĐỖ KHẮC THỨ TỔ 3, ẤP SUỐT QUÝT, XÃ CẨM ĐƯỜNG, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

182 TRẦN THỊ NGỌC ẨN VÀ  NGÔ VĂN CHÍN ẤP HÒA THUẬN 1, XÃ TRƯỜNG BÌNH, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN

183 THÁI THỊ HỒNG HẬU 539/19 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 15, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

184 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
SỐ 6 PHỐ QUANG TRUNG, PHƯỜNG TRẦN HƯNG  ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI

185 ĐINH VĂN THÀNH 1020 TỈNH LỘ 43, KP1, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, TPHCM

186 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 77 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TPHCM

187 CHIÊM MINH DŨNG SỐ L.03 LÔ L CHUNG CƯ BÀU CÁT 2, HỒNG LẠC, PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH, TPHCM



188 TRẦM THÍCH TỒN
SỐ 8 ĐƯỜNG 5C, KDC TRUNG SƠN, ẤP 4B, XÃ BÌNH HƯNG, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

189 NGUYỄN LÂM ANH VŨ
CĂN B04.4 CHUNG CƯ CAO CẤP HOÀNG ANH GIA LAI II, PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7, 

TPHCM

190 CÔNG TY TNHH ĐÔ THỊ SING VIỆT 1119 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 5, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

191
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SINGAPORE - VIỆT 

NAM
20 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

192 CÔNG TY AMALAND PTE.LTD 7500A BEACH ROAD, #9-316 THE PLAZA, SINGAPORE 199591.

193 CỔ THỊ THANH LIÊM 290 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

194
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

VIVALAND
69 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TPHCM

195
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN 

NHẬT QUANG
96 CAO THẮNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP.HCM

196 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SMART DRAGON 39 LƯƠNG HỮU KHÁNH, PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1, TP.HCM


